
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Lê Văn Tú 14/05/1998 Nam SXCT 50512312 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Minh Hoàn 11/09/2004 Nam SXCT 50500823 Hà Nội Không khám sức khỏe

3 M-3 Lê Văn Hải 19/11/2002 Nam SXCT 50512633 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Lưu Đình Anh 22/12/2003 Nam SXCT 50512545 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Đàm Thị Thoa 09/09/1996 Nữ SXCT 51104664 Hải Phòng Khám sức khỏe

6 M-6 Lưu Ngọc Ý 09/02/1994 Nam SXCT 50518459 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Văn Thái 20/08/1993 Nam SXCT 50518217 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

8 M-8 Lê Ngọc Anh 01/02/2003 Nữ SXCT 50513313 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Đình Luyện 15/09/2001 Nam SXCT 50510287 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Dương Đức Tuy 06/09/1993 Nam SXCT 50505915 Bắc Giang Không khám sức khỏe

11 M-11 Lê Đình Nam 26/10/1988 Nam SXCT 50510426 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 M-12 Trương Tiến Trọng 06/05/1990 Nam SXCT 50513936 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Hồ Sỹ Khải 01/03/2003 Nam SXCT 50516475 Nghệ An Khám sức khỏe

14 M-14 Phan Đình Hoàng 12/12/2000 Nam SXCT 50514174 Nghệ An Không khám sức khỏe

15 M-15 Đỗ Đức Mạnh 19/02/2003 Nam SXCT 50505866 Bắc Giang Không khám sức khỏe

16 M-16 Hoàng Văn Huy 26/03/2004 Nam SXCT 50514512 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Văn Bắc 24/08/2004 Nam SXCT 50508472 Nam Định Không khám sức khỏe

18 M-18 Phạm Văn Trường 12/06/1999 Nam SXCT 50512055 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Văn Đức 25/05/1994 Nam SXCT 50518406 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 M-20 Lê Sỹ Dương 15/07/1996 Nam SXCT 50512369 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Đồng Văn Hữu 15/06/1997 Nam SXCT 50511208 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 M-22 Lê Thị Thanh Mai 17/12/2002 Nữ SXCT 91215973 Nghệ An Khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Đức Tâm 20/10/1991 Nam SXCT 50500788 Hà Nội Khám sức khỏe

24 M-24 Trần Tuấn Anh 26/08/2000 Nam SXCT 50514233 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Huy Luận 26/04/1994 Nam SXCT 50514149 Nghệ An Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Viết Khoa 20/08/1995 Nam SXCT 50514003 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 M-27 Lương Văn Tuấn 10/08/1995 Nam SXCT 50512300 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Hoàng Văn Hưng 21/11/1997 Nam SXCT 50500471 Hà Nội Không khám sức khỏe

29 M-29 Triệu Lý Huỳnh 25/03/1993 Nam SXCT 50511287 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Hoàng Bảo Nguyên 06/08/2002 Nam SXCT 51111310 Đắk Lắk Khám sức khỏe

31 M-31 Tạ Quang Trường 27/01/1997 Nam SXCT 50500306 Hà Nội Không khám sức khỏe

32 M-32 Trần Long Dương 21/01/1997 Nam SXCT 50500536 Hà Nội Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Khắc Quỳnh 12/01/1994 Nam SXCT 50513340 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Tiến Bảo 03/11/1999 Nam SXCT 50518549 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

35 M-35 Tống Công Hoan 06/06/1998 Nam SXCT 50501224 Hải Phòng Không khám sức khỏe

36 M-36
Nguyễn Thị Trúc 

Như
26/09/2003 Nữ SXCT 51111334 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

37 M-37 Đặng Thanh Sơn 10/04/1992 Nam SXCT 50510357 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Hoàng Đăng Đức 19/07/1998 Nam SXCT 50514894 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 M-39 Lê Bá Hoàng 31/05/1997 Nam SXCT 50501790 Hải Dương Không khám sức khỏe

40 M-40 Phạm Đình Thắng 19/08/1986 Nam SXCT 50502312 Hải Dương Không khám sức khỏe

41 M-41 Vũ Ngọc Danh 10/07/1992 Nam SXCT 51108275 Nghệ An Không khám sức khỏe

42 M-42 Trần Văn Hải 15/03/1992 Nam SXCT 50501350 Hải Phòng Không khám sức khỏe
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43 M-43 Phạm Quốc Huy 17/09/1998 Nam SXCT 50508325 Nam Định Không khám sức khỏe

44 M-44 Cao Văn Tuấn 05/08/1991 Nam SXCT 50519036 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-45 Lê Hữu Tâm 02/05/1990 Nam SXCT 51109099 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Văn Huy 21/03/1999 Nam SXCT 50518241 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

47 M-47 Trần Văn Hiệp 16/03/2001 Nam SXCT 50505638 Bắc Giang Không khám sức khỏe

48 M-48 Lê Đình Bình 22/09/1997 Nam SXCT 50122964 Gia Lai Không khám sức khỏe

49 M-49 Phạm Hồng Hải 27/04/2001 Nam SXCT 50504907 Phú Thọ Không khám sức khỏe

50 M-50 Lê Đình Hùng Sơn 01/11/1998 Nam SXCT 50511032 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

51 M-51 Trương Sơn Tùng 13/03/2001 Nam SXCT 50510770 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

52 M-52 Đào Tiến Dần 23/07/1992 Nam SXCT 50506206 Bắc Giang Không khám sức khỏe

53 M-53 Đỗ Xuân Thanh 26/11/1991 Nam SXCT 50511239 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Lê Văn Duy 09/05/1993 Nam SXCT 50510475 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 M-55
Nguyễn Duy Khánh 

Lương
15/10/1995 Nam SXCT 50510203 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Văn Cường 04/09/1994 Nam SXCT 50511990 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-57 Vương Đắc Linh 18/12/1996 Nam SXCT 50500475 Hà Nội Không khám sức khỏe

58 M-58 Vương Đình Nghĩa 05/06/1996 Nam SXCT 50514383 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 M-59 Vũ Văn Long 08/08/2001 Nam SXCT 50505622 Bắc Giang Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Được 26/07/1997 Nam SXCT 50518321 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Văn Đạt 06/03/1992 Nam SXCT 50512293 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Lê Bích Ngọc 12/06/2004 Nữ SXCT 50525275 Cần Thơ Không khám sức khỏe

63 M-63
Nguyễn Thị Bích 

Trăm
16/12/2004 Nữ SXCT 50525144 Hậu Giang Không khám sức khỏe

64 M-64 Nguyễn Văn Kiên 20/09/1988 Nam SXCT 50510261 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 M-65 Vũ Ngọc Huy 05/01/1987 Nam SXCT 50517736 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-66 Đỗ Văn Minh 26/05/1993 Nam SXCT 50508624 Nam Định Khám sức khỏe

67 M-67 Trần Mạnh Hào 16/09/1994 Nam SXCT 50504861 Phú Thọ Khám sức khỏe

68 M-68 Phạm Thanh Hoàng 05/10/1986 Nam SXCT 50519606 Quảng Bình Không khám sức khỏe

69 M-69 Mai Thế Anh 21/05/2002 Nam SXCT 50509402 Ninh Bình Không khám sức khỏe

70 M-70 Phú Văn Hòa 15/11/2004 Nam SXCT 50505818 Bắc Giang Không khám sức khỏe

71 M-71 Hoàng Văn Giang 03/01/1995 Nam SXCT 50517557 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-72 Phạm Văn Cường 30/10/1998 Nam SXCT 50511975 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Nguyễn Thành Đạt 12/09/1987 Nam SXCT 50513863 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-74 Lê Văn Việt 21/09/2001 Nam SXCT 50512755 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

75 M-75 Phạm Duy Thiện 02/09/2002 Nam SXCT 50512851 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-76 Nguyễn Văn Hiệu 06/03/1989 Nam SXCT 50511486 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 M-77 Châu Văn Toản 11/08/1991 Nam SXCT 50506227 Bắc Giang Không khám sức khỏe

78 M-78 Trương Văn Truyển 12/02/1991 Nam SXCT 50510021 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 M-79 Phạm Đức Thắng 05/11/2004 Nam SXCT 50517083 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 M-80 Hoàng Xuân Chến 28/05/1997 Nam SXCT 50510984 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Thành Thái 03/03/2004 Nam SXCT 50511510 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-82
Nguyễn Thành 

Phương
12/06/1999 Nam SXCT 50504971 Phú Thọ Không khám sức khỏe

83 M-83 Tào Văn Cường 03/11/1988 Nam SXCT 50511880 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-84 Vũ Hoàng Hà 14/09/2004 Nam SXCT 50512065 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

85 M-85
Nguyễn Thị Thảo 

Uyên
11/08/2002 Nữ SXCT 51111321 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

86 M-86 Võ Thị Lệ Chi 06/07/2002 Nữ SXCT 51108712 Hà Tĩnh Khám sức khỏe



87 M-87 Nguyễn Trọng Đạo 07/07/1990 Nam SXCT 50513207 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-88 Trần Mạnh Quang 03/07/1990 Nam SXCT 50509232 Ninh Bình Không khám sức khỏe

89 M-89 Nguyễn Trung Kiên 10/10/2001 Nam SXCT 50518108 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

90 M-90 Mai Văn Thuỷ 30/05/1992 Nam SXCT 50511699 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 M-91 Trần Văn Long 07/11/1993 Nam SXCT 50513116 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 M-92 Bùi Thanh Hoa 05/04/1999 Nữ SXCT 50504117 Yên Bái Không khám sức khỏe

93 M-93 Trần Thị Linh 10/06/1998 Nữ SXCT 91215124 Nghệ An Không khám sức khỏe

94 M-94 Lương Văn Nam 20/05/1997 Nam SXCT 50510014 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Đăng Nam 06/09/1991 Nam SXCT 90900234
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Tiến Dũng 28/06/1990 Nam SXCT 50512120 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 M-97 Mạc Văn Tuấn 14/06/1995 Nam SXCT 50505524 Bắc Giang Không khám sức khỏe

98 M-98 Trần Phú Minh 20/07/1990 Nam SXCT 50510022 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-99 Nguyễn Thị Dương 01/01/2001 Nữ SXCT 50507199 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

100 M-100 Nguyễn Hữu Dương 26/02/2000 Nam SXCT 50518323 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

101 M-101 Lê Mai Anh 05/08/2004 Nữ SXCT 50508863 Thái Bình Không khám sức khỏe

102 M-102 Trần Văn Quang 04/09/2002 Nam SXCT 50509541 Ninh Bình Không khám sức khỏe

103 M-103 Hà Thị Sang 21/05/1999 Nữ SXCT 91204923 Bắc Giang Khám sức khỏe

104 M-104 Vi Thị Chinh 15/07/1996 Nữ SXCT 91214676 Nghệ An Khám sức khỏe

105 M-105 Đỗ Trường Sơn 06/12/2000 Nam SXCT 50506080 Bắc Giang Không khám sức khỏe

106 M-106 Lê Khả Phiêu 14/05/1998 Nam SXCT 50502005 Hải Dương Không khám sức khỏe

107 M-107 Vũ Thị Thu Hương 17/07/1999 Nữ SXCT 50508298 Nam Định Không khám sức khỏe

108 M-108 Hán Thành Tuyên 14/08/2001 Nam SXCT 50504930 Phú Thọ Không khám sức khỏe

109 M-109 Lê Thị Thùy Linh 25/02/2004 Nữ SXCT 51104916 Thanh Hóa Khám sức khỏe

110 M-110 Nguyễn Nhật Trung 08/10/2004 Nam SXCT 50518359 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

111 M-111 Trần Đức Việt 04/01/1998 Nam SXCT 50108242 Hải Phòng Khám sức khỏe

112 M-112 Phạm Văn Đồng 15/01/2002 Nam SXCT 50514532 Nghệ An Không khám sức khỏe

113 M-113 Hoàng Tùng Lâm 07/10/2003 Nam SXCT 50519831 Quảng Bình Không khám sức khỏe

114 M-114 Hà Văn Hiếu 15/10/1998 Nam SXCT 50504892 Phú Thọ Không khám sức khỏe

115 M-115 Phan Văn Sáng 12/05/1997 Nam SXCT 50514744 Nghệ An Không khám sức khỏe

116 A-1 Dương Thị Xuân 23/03/1990 Nữ
Nông 

nghiệp
50531908 Bắc Giang Khám sức khỏe

117 A-2 Tạ Thị Hạnh 01/09/1996 Nữ
Nông 

nghiệp
51120709 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 A-3 Trương Thị Vân 08/02/2000 Nữ
Nông 

nghiệp
50533011 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

119 A-4 Hà Thị Tâm 15/04/2004 Nữ
Nông 

nghiệp
90801722 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 A-5 Mai Ngọc Bắc 27/06/2003 Nam
Nông 

nghiệp
90801881 Thanh Hóa Khám sức khỏe


